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Vài nét về hình ảnh Việt Nam trong sử sách cổ Trung Quôc

Dưcmg Bảo Quân*

Học viựn Q uan hệ Q uác tế. Dại học Bắc Kinh, Bắc Kitth, TnơKỊ Quoc 
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Tóm  tắt. T rung  Q uốc và Viột N am  là hai q u ô c  gia láng giổng g ấn  gũ i, d o  vậy  g iừ a  hai nưức đ ã  tổn 
tại q u an  h ệ  lịch sừ  lâu  dài. Trải qua quá trìn h  tiếp  xúc lịch sừ . rấ t nhiửu tư  llộu lịch sừ  vố hai quốc 
gia đ ã  ra đờí vả tõn tại cho dcVì n gày  nay. Bài vitít này  giói IhiC'u vản  tắt vé* các tư  liộu lịch s ữ  của 
T ru n g  Q uôc liên qu an  áòn  cảc d ữ  liệu lịch sử  của V ịẻt N am . N ội d u n g  của các tu  liýu [\ch s ử  củo 
T rung  Q u ô c  liõn q u an  đc'n đ ịa  lý, th ế  ch ế  ch ính  tri, kinh tẽ^ thói qu en  và tậ p  q u án  xả hội của  ngưòi 
ViC't Nam... Các tác giả củng đâ thế hiộn các quan điốm và tình cảm cá nhân võ đãt nước nảy. Do 
vậy, các tác phảm dã ÌTỞ thành nguõn tư liệu lich sù vô cúng quan trọng giúp ngưòì Trung Quốc 
hicu biỏ't v ẽ  Viột N am . Bài viot cũ n g  cô gắrìg  chi ra các dộc đ icm  và hinh ản h  cìiâ Vjột N am  m ô tà 
trong  các tư  liệu ỉịch s ử  T rung  Q uốc q u a  các giai do ạn  lịch sử  k h ác  nh au  và các n g uycn  n h ân  củng  
dư ợc p h â n  tỉch, Bài v iết còn chi ra  cho  các học g ià thấy ràng  các nghiên  cử u  v ẽ  tư  liộu lịch sử  của 
Trung Quốc dỏ' hiôu đưọc sự phát triến  của hình ảnh Víột Nam trong con mắt cùa người Trung 
Quô'c SC là m ột công tr ìn h  ngh iẽn  cửu kh o a  học vô cùng  ý nghĩa.

1. Vài n é t  vể  s ứ  iiệu  T ru n g  Q u ố c  có lién  
q u a n  đ ế n  V iệ t N am

T ru n g  QXẰÔC và Việt N a m  lâ hai n ư ớ c  lảng 
giếng gẩn  gủi, núi licn núi, sông liển sông, 
n h u  môi với răng; có quan  hệ  lịch s ử  lâu đời 
và  khăng  khít-

Trong q u á  trình giao lưu lảu dà i g iữa  hai 
nưóc, sừ  sách cúa hai n ư ó c  đã  ghi chép  lại rất 
nh iểu  tư  liộu v ể  á ă i  nư ớ c  bạn  của m ình . Đặc 
biệt lâ d o  m ôi q u a n  hệ  m ậ t thict g iữa  hai bên, 
hai nước d ã  th ư ờ n g  xuvên  trao đổi s ứ  th ãn  và 
luôn  liên hộ vó i nhau . C ác  vị s ử  t h in  đ ó  trong  
q u á  trình đ ả m  n h iệm  sứ  m ệnh  ngoại g iâo  của 
m ình th ư ờ ng  ghi lại n h ữ n g  đ iẽu  tai n g h e  mắt 
thấy vẽ  mọi m ặ t ở  n ư ó c  bạn trong  thòi gian
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đi sứ, từ  n h ừ n g  con đ ư ờ n g  núi non  hiếm  trò, 
cảnh vậ t và  con n g ư ò i  đỏh  n h ử n g  bài tho  
p h ú  ng ẳm  vịnh đ ê  d iễn  tả n h ử n g  suy  nghĩ và 
d á n h  giá cùa  m ình trư óc  n h ừ n g  đ iêu  d â  nghe  
đ ã  gặp , n h ử n g  ỉác p h ấ m  đ ó  củng  trò  thành 
n h ữ n g  sử  liộu q u a n  trọng  n h ằ m  tìm hiểu 
nư ớ c  bạn  cùa  m ình.

N ư ó c  Việt N am  tù  khi tự  chù  (nám  968), 
m ộ t chẻ* đ ộ  mới ra đ ò i  đ ả  chấm  d ứ t  ihòi kv 
q u ậ n  hu y ện  (hay còn gọi là Ihòi kỳ Bắc thuộc) 
cùâ Việỉ N am , d ù  hai bên  ihÌQ\ lập  m ột quan  
hệ  n ư ó c  lớn và nư ớ c  nhỏ, n h ư n g  vẫn  giao lưu 
với tư  cách co bản b in h  đ á n g  vói nhau . Vì vây 
nh icu  triếu dại p h o n g  kiêh T ru n g  Q uòc luòn 
luôn  cừ  đạ i s ú  san g  Việt N am . N h ử n g  trước 
tác cùa các s ứ  th ẩn  T ru n g  Q u ố c  đã  cung cấp 
rất nh iếu  sừ  liệu cơ ban  g iú p  ngườ i Trung 
Q u ô c  hiểu vẽ  Việt N am . Thí dụ : MỘI sứ thẩn
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đờ i N guyên  lên là Trẵn  đã  đi làm phó
s ử  ớ Việt Niim từ  đ ẩ u  đời N guyên  đôh năm  
29 triổu N guyên  (1292), điĩ viết cuốn  sách Giai 
Châu cảo {bàn thào v ế  Giao C hảu) sau  đ ó  đâ 
biên sogn Ihtìnli hai cuòn Trâu C ươn^ Trun<ị 
/ in  Nnm  lục  và Tran Cinm*i Trun>Ị xuă ì sử  thi, 
T r o n g  N<^iíyân th i tiiiỉêh  (T h o  c h ọ n  lọ c  d ờ i  

N guyẻn) p h ẩn  lieu íruyộn đ ã  đ á n h  giá híìi 
cuốn đ ó  !à "n h ữ n g  bài ìh o  trên n h ữ n g  néo 
đ ư ờ n g  lui tỏi Viộỉ N am , đ ó  ià n h ử n g  hinh 
ònh kỳ lộ cua núi sông  non  nư ớ c, thao  mộc, 
sinh vậ l và con ng ư ò i Việt N am , không  thế  
không  ghi chép  lại, hoặc củng  g iống  n h ư  m ột 
bức  tranh  xưa đà  p h ú  bụ í thời gian^ chuyện 
hay, dò, xa g ẩ n  k hòng  th ế  k ế  héV'.

Q ua  đ ó  có thỏ’ thấy  nhÙTìg bài thơ đ ỏ  có 
ich biêt bao  cho ngườ i xưa và  nay trong việc 
tỉm hiếu đ ịa  lý và cảnh  vậ t Viột N am . Ngoài 
ra đài nhà  M inh còn có các tác ph ẩm  của  Từ 
M inh Thiện A n  Nam  hành ki) hoặc Tìtiên N am  
hành k\), lác p h a m  cùa  Tiêu P h ư ơ n g  N hai Sứ  
<ỊÌao lục, tác p h ấ m  của sứ  thẩn  Vản Từ 
P huong  A n  Nam  hàtỉh ký  và lác ph ẫm  kliuye't 
danh  N guyền  iriìỉh »ứ  giao

Từ đ ò i  M inh trò  xuôVig, d o  m òì q u an  hệ 
T n i n g  V i p t  H i m r  t r i  O il 4 ì n h  n h À

M irh  nhieu lẩn phái sứ  than  sang Viột Nam, 
nên các tác p h í m  viết v ể  Việt N am  cũng  lăng  
lên nhicu. T rong  sô' đ ó  có P hụtt^  $ứ A n  Níini 
ìhùy  trìnlí ĩìltật h ị  (N hộỉ ký  đ i sứ  Viộl N am  
bằng đ ư ờ n g  Ihiiy) của H o àn g  Phúc, Binh định 
jỊĩao N am  lục của N hạc  Ticm, hoặc còn gọi lâ 
D ịnh H tm g  VíĩơĩtịỊ bìtth dịnh giao N am  lụCr A n  
Nam đô chí ci‘ia Đ ặn g  T rung , S ứ  ịỊÌao lục  của 
Tiển Bạc và  S ứ  ỊỊÌao lục  của N gô  Bá Tông... 
C ùng  trong  thời g ian  ây còn xuấ t h iện  m ộ t số  
lượng lớn các tác p h ẩm  viết vễ  lịch sứ  và địa

<*)TrảVi P h ù  (1259»1309), ỉự  là  C ư c m g T n jn ^  h iệ u  là V ậ t A m , 
cỏ g h i im n g  " N g u y ê n  sừ " ,
(Ỉ| V ế céc ỉác p h á m  c ủ a  các s ứ  th ả n  T ru n g  Q u ô c  Sâng Víệỉ 
N am  v à  ị\nh  h in h  Viộỉ N a m  q u đ  s ử  sảch  T ru n g  Q u ố c . th am  
k h á o  (hẻm  b à i vic^ cúd H á  T h ic n  N icn  Ị11.

íý Việỉ N am . T rong  s ố  đ ó  có tác phàm  cùa Lý 
Văn P hư ợ ng  viêt vào  n h ử n g  n ảm  Gia Tỉnh 
đò i M inh  Việt kicu lục, gõm  20 tập, là m ột tác 
p h ẩ m  sừ  học viết vẻ Việt N am  trong sách xưa 
cũ a T ru n g  QucVc đư ợ c  viôí tươ ng  đôì hệ 
thông  và đ ộ  d à y  đ án g  kể. T rong Lởi tựa của 
cuô'n sách, tác giả đ ã  viồi rõ  bôì cảnh s áng  tác 
của m inh: Khi họ M ạc đ o ạ t  ngỏi nhà  Lý, triều 
đ ìn h  m u ô n  câ't q u ân  d i đánh, n hư ng  trong 
triếu bàn tán xôn xao, tảc giã bèn viê*t cuốn 
sách nàv  đ ể  kháo  sát p h o n g  tục, nú i sông  và 
lịch s ử  Việt N am . C u ố n  sách đ ư ợ c  chia nhiếu 
m ụ c  n h ư  đ u ò n g  biẻn giới, nùi sông, chê độ  
ỉh u ế  khóa  tạp  dịch, sản  vật, p hong  tục tập 
quán , th ư  chiêu, biểu chương, chê"độ, thơ  ca... 
Các học giả T ru n g  Q u ố c  đếu  nhặn  đ ịnh  rằng, 
n h ữ n g  sự  việc của Việt N am  đư ợ c  ghi trong 
sách, vể  nội d u n g  râ‘t g iống  vói cuỏh A n  Nam  
chí lĩỉợc cú a Lè Tắc, cuốn  sách d ự a  vào cuốn 
C hí lược họ Lê, có bố  su n g  them  m ộl sô' sự  
kiện từ  đ ẩ u  đò i nhà  M inh  á èh  n ãm  Gia T ìn h , 
cu ôn  sách đ ó  c ũ n g  đã  đối đẵu đe  là A n  Nam  
chi lirợc bó'. N h ư n g  nội d u n g  cuôn sách này rất 
phong  phú, n h ữ n g  sử  liộu được thu  th ập  vể  
An N am  d ư ớ i th à i  nhà  M inh rất cặn kẽ, có 
th ể  b ố  suriR n h ữ n g  chồ b ấ t cạp của  c u ố n  M inh  
$ử  - A n  N am  truyệỉL  N hử n g  sắc dụ  co mật 
đ ư ợ c  b a n  h àn h  d ư ó i  thò i Vĩnh Lạc p h ẵn  lớn 
chưa đ ư a  vào  M inh  Thái Tôn^ thực lục  cũng  là 
n h ữ n g  hJ liệu vỏ  c ù n g  q u ý  giá, đ ả  trò  thành 
sách ỉham  khâo q u a n  trọng  nhâ t nghiên cứu 
vể  lịch sử  An N am , cho  ncn đư ợ c  nhừ n g  
người đời sau  đ á n h  giá ' 'vừ a  m ạch lạc vừa 
ngắn  gọn, nói v ể  ghi chóp lịch s ử  nước láng 
giểng có thè coi là hay vậy"  [2]. N goài ra còn 
có  A n  Nam  tai u ỵ  đ ô  sách gổm  3 tập  của Phùng  
Thòi D ương, L ư ơ ng  Thiên  Tích và A n  Nam  lai 
u y  tập lược gổm  3 tập. A n  Nam lai uỵ  đS  tập có 
râ'l nh iểu  tranh, nội d u n g  ngắn  gọn; còn Tập 
lược thì m ộ t s ố  nội d u n g  ti mi, thu  th ập  rất 
nh iểu  chiêu d ụ  cùa  An N am  và biếu tấu  cùa 
họ  M ạc v à  Kỳ m ụ c  đ ịa  phưong . N goài ra còn
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CÓ A n  Nữíì! truựện  CÚÍI V ương Thẻ Trinh. Aĩi 
N am  chi cua Tỏ Tiem Soạn, A n  Nam  cun\Ị dịch 
h )  sự  cùa C hu  Chi Du {túc  Thu an T hu  ỳ) một 
di dân  cuôl đà i nhà Minh; ... đêu  là n h ữ n g  tư  
liệu tham  khào  quan  trọng  v ế  tình  h ìn h  Việt 
N am  thòi bấy  giò.

Đ ài nhà  T hanh  là thòi kv sự  lưu
T rung  Viột dư ợ c  tảng cường, q u a n  hộ giữa 
hai nước có n h ữ n g  thay đối quan  trọng, vì 
vậy th ư  ti ch lịch sử  của T ru n g  Q uôc  viêt vể 
Viột N am  cũng  tươ ng  đỏì p hong  phú . T rong 
T ứ  khõ‘(tẽụẽ'u còn ghi lai A n  N am  SI/ sii* fa/ cùa 
Lý Tiên Căn, A n  Nỉtm kỷ  du  của Phan  Đ inh 
Q uè  và Hái ngoại kỷ  sự  của  Thích Đại Sán. Các 
tác già đ ó  đẽu  đă  đôh Việt N am , gh i lại 
n h ữ n g  đ iểu  bàn  th*in m ình  tai nghe  m ắ t ỉhâv. 
Ngoài ra còn có A ỉi N am  kỳ ỉtrợc cúa N hiệm  
Đ ôhg và Khãm Dịnlĩ A n  Nam  k ỷ  lược gổ m  32 
quyên  đư ợ c  biên soạn  theo lệnh cua Càn 
Long nàm  th ứ  56 {tức năm  1791), 5Ố lượng 
các sách truyện  ký và lịch sử  d ịa  lý Viột N am  
dướ i thòi T hanh  íảng lên nhiểu, vể  nội d u n g  
càng ngàv càng p hong  phú- Thí dụ  n h ư  cuốn 
Tòng Việt N am  ký  của Ấu D ư ơ n g  Văn
Tĩnh, Việt Nam  Tâĩĩ Vản lục  cùa V u a n g  N ghĩa  
PhS’t. Art N.ini quihĩ finnfih In/ ìĩtợr riM Trẩn 
N guyên  N hiếp, A tĩ Níĩtn chí cú a D ư ơ n g  Trọng 
H ư n g  (kèm  theo p h ụ  bản  A n  N am  quoc 
thcìdiảo ỉirợc), S ứ  tỊÌao kỳ  s ự  cùa  Ò  H ic ,  S ứ  ỊỊÌao 
u^âm  cù ^  C hâu X á n y iệ t  Nant cươĩt^Ị vự c kỉiảo 
cúa N guy  N guycn , Viựt Nam  the hệ (iién cách 
tược cúa T ừ  Diôn H ú c, Viậi Nam  khảo lục  cúa 
C u n g  Sài, Tiep hộ Việt Nam lược  cú a
Già Trản và Việt N am  kỳ  lược của T ham  Lâirt 
Nhất...

Cãn nói rằng  n h ử n g  ghi chép  của các sứ 
thẩn  của nhiẻu triếu đạ i T ru n g  Q u ô c  vế  Việt 
N am  đẵ  tạo nên nen ỉcing quan  trọng  trong  sử 
sách T rung  Q u ố c  vể  Việt N am . N h ữ n g  ghi 
chép  vể  Việt N am  trong sử sách ch inh  Ihống 
của T rung  Q uốc và trong  nh iểu  th ư  tịch cỏ 
của T ru n g  Q uõ’c phan  nhiếu đ ư ợ c  trich dẫn

m ột cách trực tiẽ*p hoặc  gián Uôp từ các tiíc 
p h ẵ m  cùa các s ứ  thãn  T ru n g  Q uỏ’c đo, có sụ 
gia cỏng và nâng  coo thêm  đ ế  nội d u n g  đuợc 
tập  t ru n g  và tinh xác hơn, đ ó n g  góp  nliìm ị’ 
cứ  ì i ịu  q u an  trọng  cho  các học giá nhân  v ă r  
củng  n h ư  người d à n  b ình  Ihư òng  Trun^ 
Q u ô c  t i m  h i c u  ỉ h ò m  VC V iộ t  N a m .  V ô  ý  n g h ĩa ,  

trong  m ột ch ù n g  m ự c  nào  đ ó  có the  nói, đ ó  lò 
ng uõn  thông  Hn chu you đ em  lại n h ừ n g  nhận 
th ú c  cua người T ru n g  Q u ố c  thòi ay v ế  hinh 
ảnh  của đ ả t  nước Viột Nam.

Do nh iếu  n guyên  nhân, ngưòi viết bài này 
chư a  thê tra cứu và đọc  h ê \ các tác p h â m  cú a 
nhiổu sứ  thẩn của các triốu đạ i viet v ế  Viột 
Niim. T uy  nhiôn tôi cho răng, rảt nhiốu 
n h ừ n g  ghi chép  ve  Việt N am  trong th ư  tịch 
CỔ T ru n g  Quỏc, trong  thực  lê 'ch ính  là nhữ n g  
ghi chóp, nhữ n g  đ ieu  tai nghe  m ầ i íhăV cún 
các sứ  thẩn  ò  các trieu đại hoăc cúa  các nlìiì 
buòn, khách du  lịch đ ả  từng  đ ặ t  chan tới Viột 
N am , n h ữ n g  ghi chóp đ ó  đưu phân  ánh 
tu o n g  đô i tập t ru n g  h ình  ảnh  của  d â t  nưóc 
Viộỉ N a m  lúc bây  g iò  trong  con m ă í cua 
người T ru n g  Q u ố c  đặc  biệt là ỉrong  con mól 
cùa  các văn  nhân  T ru n g  Quò'c. C hính  vì VỘS', 
khi viêí bài này, nKimi viO't k h õng  râu  nê rằnc 
đ ó  là trư ớc  tác cú a các s ứ  thẩn  m h  cỏ ý  monịí 
m uốn  rằng thông  qun n h ù n g  ghi chóp tronp 
nh icu  loại ihư  tịch cổ T ru n g  Q u ố c  vê' Vií*t 
N am  cỏ nội d u n g  rảt p hong  p h ú  đ ỏ  đc  quon 
sảt và p h â n  tích h ình  ảnh  Viột Ntim tronị’ 
lòng người T ru n g  Q uôc. N h ử n g  dẫn  chửn^ 
trong  bài này p h an  lởn đư ợ c  trích d ẫ n  tù 
n h ữ n g  ghi chóp v ể  Viột N om  trong cuốn 77iíi 
vự c cháu t i f  lục d o  N gh icm  T òng Giản đôi nhvi 
M inh v iế t  bòi vì tác giá cuỏn  sách  đ ó  đ ả  CC 
m ộ t thòi g ian đ à i làm viộc ở  "Ty H àn h  nhản ' 
đư ợ c  lập  trong c u n g  đ ìn h  nhà  M inh  chuyêr 
theo  dõ i việc ngoại giao. O n g  đ ă  có điểu kiộr 
tiêp cận với nhiổu tư  liộu có liên q u an  đ é r  
nưóc  ngoài^ đ ư ơ n g  nh iên  b a o  g o m  cá các ìu 
liệu vẽ  Việl N am , ô n g  đã  g ặ p  g ô  và được
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nghe các sử  Ihẩn trò  vế  báo  cáo  hoặc n h ũ n g  
tin tu c  các sứ  thiĩn đã  v i ê t  V| vậy trong  
n h ử n g  tư  liộu đó, n lìửng  nội d u n g  licn quan  
đôh \ ' iộ t  N am  khỏng  n h ử n g  tư ơ n g  đ ô ì  phong  
phú v à  toàn  diộn, hơn th ế  trong  ỉhực lê' đả 
phản ánh  râ‘l nhiổu hiểu bie't và nhận  đ ịnh  
cúa c i c  sứ  thSn đã  từ n g  đôh Việt Nnm.

2. V iệ t  N am  trong  s ử  Hệu T ru n g  Q uốc

T u y  Việt N am  và T ru n g  Q uôc  núi liển núi 
sòng liẽn sông, n h ư n g  thòi cổ đại vói giao 
thông  lạc hậU; nèn đ ư ờ n g  d i đêh  hni nước, 
nhấ t là th ủ  đô  là t ru n g  tâm  ch ính  írị cúa hai 
nước vẫn  xa lac xa lo, k hòng  th u ận  tiện chúi 
nào. Thí d ụ , sử sách đ ò i  n h à  M inh  d à  ghi lại: 
Kinh đ ỏ  Việt N am  ỏ  triểu H ậu  Lc, tức  là vị Irí 
Hà N ội ngày  nay "p h ía  Đ ông  g iáp  biên Đông 
(320 dặm ), phía Tây g iáp  Vân N am  và Lào 
{567 dặm ) chủ đ ế n  ran h  giới C h iêm  Thành 
(1900 dặm ), ph ía  Bắc g iáp  huyện  Bằng 
Tuờng, p h ủ  T ư  Minh, Q u ả n g  Tây (400 dặm), 
đch  N a m  Kinh (7700 dặm ), đ ế n  Bắc Kinh 
(hon 11000 dặm ) mọi n gư ò i đ i lại đốu phải 
quan  Trấn N am  Q uan , chãu Bằng Tuòng"^^^ 
Ihoi do  Le Lọì "xay d ụ n g  hai km h do  Uong 
đ ò  v à  Tây đỏ, chia đô t n ư ó c  thiình 13 đọo là; 
San N am , Kinh Bắc, Son Tây, Hải Ducrng, An 
Biing, L ạng Sơn, Thái N guyên , M inh Q uang , 
Lạng Hoá, Thanh  Hoá, N g h ệ  An, T huận  Hoá, 
Q u ản g  Nam . ở  mỗi đ ạ o  lập  3 ty, g iỏng  n h ư  3 
ty cùa T ru n g  Quô'c: Ty ìh ừ ã  chinh, Ty hiến 
sảt, Ty tổng  b inh  sứ. Đ ô n g  đ ò  ò  phủ  Giao 
Châu, Tây đỏ  ò  p h ù  Thanh

Do nú i non và b iến  cả cách Irở, đ ư ờ n g  đi 
lại g iừa hai nước T ru n g  Việt vô  cùng  gian

nan  vất cà. Đôì vói các sứ  thăn, đi s ứ  nưóc 
Việt khỏng  khác nào  b ư ó c  vào đ ư ờ n g  gian 
(ruản. Vào nărTì ihứ  hai đòi M inh H ổng  Vũ 
(tức nảm  1369), vua  Mir\h cử T rư a n g  Dì 
N inh, m ột v iên q u an  hàn  lâm có chức tri chê' 
và Điến Bạc N g ư u  L ư ợ ng  đi sứ  An N am , ông 
' 'ngh ĩ rằng  An N am  là đ ấ t  n u ó c  xa xôi héo 
lánh, noi son  lảm ch ư ớ n g  khí năng  nế, ngưòi 
xưa coi đ ó  là d ấ t  h o a n g  dã, noi quá i nhân 
không  ò, người hiển không  đêh, chi lo 
chư ó n g  khí hại đêh  thân", khi òng  biẽ't các sú 
thẩn  đ ã  đ ê h  đ ó  b ình  an và  làm xong sứ  m ệnh, 
chằng  n h ữ n g  vu i m ử n g  khôn xiô't m à  còn làm 
thơ  m ừng , trcng  đ ó  có đoạn;

văìt^Ị hoàn đa nghị thuyẽì,
CltướĩiỊỉ vân mai thụ  tíhượcdôi yŨ9ĩ,
Khanh sơ  phụng  mệnh tiện tiẽtĩ bôìi 
Dạo lộ k ỳ  khu thực thảm  hôn.
V iiên  tđni thụ  mạo vién phi tấu,
Vọn hác photìịỊ sinh chướìì'Ị khi hôìĩ.
N hật mộ íiiểu đ ề  nhân bíĩĩ đáo,
NỊỊuyệt thãm  tirợn^ hôhiỊ cìạ hoàìĩ 

Dịch nghĩa:
Các sứ  'ịiả đi v ê  bàn tán nhicu,
Cliướĩtg kỉĩi ÙỈ1 ùn  quấn chặt ỉãỳ câỵ.
Xưa khntĩlí ĩỉãn^ ìò ĩlĩ hôn ha hái H<Ịoai,
D ườtí^ sá >ih0p ghênh não nuộl ỉòng.
Dàn vượn bai/ nhảy trêĩĩ ti<;;ọn cây cao, 
Chướng kh í dập dờn trẽn ììlỉữỉi^ ao dâm.
Sớm  chiẽu chùn hót mà nguờĩ chằn<Ị đến, 
TiênỊỊ voi ỊỊãm đem lại hơi àhì đêm. 
N h ữ n g  câu thơ  trên  đã  p h àn  ánh  đẩy  đú  

cám  nhận  của  ỉẵng  lóp  quan  lại đòi nhà  Minh 
về  hoàn  cảnh đ ịa  lý cúa  Việt N am  lúc bây giò.

Vế khí hậu , âh tư ợ n g  sâu  sắc n h ấ ì của 
người T ru n g  Q uôc  đối với Viột N am  là nóng 
nực. Các sách lịch s ử  đ ò i  nhà Tông đễ  ghi rõ: 
"Đ ất này nó n g  nhiểu , không  cỏ k hông  khi

Nghiỏm Tòng Ciản (dời Minh), "Thư vực chiu tư  lực"/ 
quyến 6. “An Núm’']21.

M inh  sừ , q u ỵ c n  321 " U ộ t truyC n" th ứ  209, p h ã n  2 "N gO ăi 
qu ó c”  • “A n  N am ".

Nghiêm Tòng Ciản (đòi Minh), 'Thi vực chẳu lư lục", 
quyến 5, "An Nam".
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lạnh; kê cả m ù a  đ ô n g  củng  phả i ó m  áo  mil 
phe  phây

Q ua ghi chép  írong  sử  sách T ru n g  Quo'c 
thì Việt N am  "khí hậu th ư ờ n g  là ấm , sản  vật 
cíia xứ  sờ  n àv  chi có lúa, k hông  có lúa 
“m ột năm  ba  vụ lúa, tảm  vụ tăm  Q ua 
đ ó  có thò thây trông  lúa n ư ó c  và  trõng  dâu  
nuôi tằm  là hoạ t độ n g  n ô n g  n g h iệp  quan  
trọng  cúa Việt N am . "Đ ất nư ớ c  này  c ũ n g  có 
câc loại vải nhẹ, có h àn g  dệ t b ô n g  và tơ  và 
lụa, n h ư  lụa trắng  rộng trên hai thưóc  
có thế  nói chất lượ ng  râ t tô't. N goài ra, Việt 
N am  "có lợi t h ế  vế  cá và m u 01 " í " d â n  đã  
chưng  n u ở c  biển đ ể  lấy muôi, câ't rư ợu  bằng  

xung  q u a n h  nhà  d â n  "trÕng nhiểu 
tre, mía, dừa, m ù a  nào  c ũ n g  có qua
đ ó  có th ế  thấy  ngưòi d ã n  ò  đ ả ỵ  đà  tận d ụ n g  
yếu tô' thiên thòi đ ịa  lợi n h ư  thê* nào. Đổng 
thời Việt N am  củng  là xứ  sò rất p h o n g  p h ú  vê 
sản vật quý  và lạ, n h ư  vàng, bạc, đổng, thiêc, 
chi, ngà voi, lông chirri; quẽ^ ngọc  trai,
đổi mổi, chu sa, trẩm  hương, h ư o n g  trẩm, 
dẵu  thực vật, hổ tiêu, sù n g  linh d ư ơ n g , tê 
giác, hưoi nai, íinh tinh, ngọc phi thuý, rắn.

ínnh  lung (dơi ĩóng), ’*An Nam ky \w c"  <dân Iheo 
Trương Tú Dản (2, ỉr,58)). 'Tong sử", quyín  488, Uột truyện 
thử 247, "ngoại quồc" 4: Giao Chi cò viỏ‘l: "Dịa vô hàn khỉ. 
thảng 11 giáp y huv pKiến'*.

Lý Tiên Căn (đòi Thanh), "An Nam ỉạp ký",
La V iỏ\ Q u v n K  " H à m  T â n  L ụ c "  N a m  Dí C h ỉ, q u y ê n  6, 

"An Nam" nhimg căn cứ vào "Minh sử" quyéVi 321, "Liệt 
tru y ệ n "  th ứ  209, "N g o ạ i q u ỗ c"  2/ phâin g h i c h ó p  VC A n  N am  
lh’i "An Nam đả't nghèo, khi hâu nong, một t\ỏm chi hai rrìúa 
lúa".

LýTiẻn Cản {dới Thanh), "An Nam lap ký".
(10J La Viéi Qưvnh (đờỉ Minh), "Hàm Tân Lực” Nam Di Chi, 
quỵên b, “An Nđin" nhưng cản cừ  vào "Mỉnh sứ* quyẽr 
321. tniỵện 209 trong "Liột truyẻn", "Ngoọi quốc" 2. ghi 
chóp vế An Nâm úủ "An Nam đâ( nghòo, khi hấu nóng, 
mộ( n ỉm  chi hđỉ mùa lúđ*'.
I11J Uông Đội Uyén (đờì Nguyên), "Đảo di chí lược", đoạn 
nói vẽ "Giao Chi".

Lý Tiên Căn (đờí Tharứi}, '’An Nam u p  ký".
Uông D^i Uyên (đờỉ Nguyên), ''Đáo dỉ chỉ lược", áoận 

nòi võ "Ciao Chi”.

tràn, kiôh dăm  m uồi, q u ả  am-la, quà  m i t  ô 
mộc, k>

Sừ  sách T rung  Q u ô c  cũng  cỏ  gh i chép 
nh iểu  v ế  hoạ t đ ộ n g  b u ô n  bán  cúa  Viột Nam , 
"h àn g  hoá  trao đối g ổ m  lơ lụa vài vóc đú 
m àu , vải đen , lu ọ c  ngà, giâV má, đ ổ n g  thdu, 

Trong s ử  sách đò i nhà  Tống, khi 
n h i c  đ e h  Việt N am  "chư a  đ ú c  đ ư ợ c  ticn, tO iìn  

d ù n g  tiến n h ó  cùa T ru n g  Q uốc, đếu  la d o  các 
nhà  bu ô n  bò  ra N h ữ n g  ghi chép  trong
sử  sách đời nhà N g u y ên  đã  nói rõ  hơn ''sủ 
d ụ n g  ticn đổng  trong  lưu  thông  m ua bán. 
T rong  d ã n  gian cứ  67 đ ổ n g  Ihì ngang  một 
lạng bạc, các quan  thì q u y  đ ịn h  70 đổng"^*^. 
Lúc bây g iờ  'các  Ihuyển  nhân  k hông  m un 
bán  đất, chi buôn  b á n  ng ấm  n g ẩm  ng an g  lắt, 
k h ông  m u ô n  q u a  cửa quan^ chi lo nguòi 
T ru n g  Q u ô c  thấy đ ư ọ c  thực  trạ n g  của dât 
nước minh"(i7).

Vì các sứ  Ihẩn đ ể u  là n h ữ n p  người gánh 
trọng  trách cùa ch ính  quyẽn  quòc  gia nên  họ 
đểu  ghi chép  tư ơ n g  đô ì ti mi nh ìrng  nhận 
đ ịn h  vể  c h ế  độ  ch ính  trị của Việt Nam . Thí 
d ụ  vể  c h ê 'đ ộ  q u an  chức từ  T ru n g  ươ ng  đì*h 
đ ịa  p h ư ơ n g  và các cap  q u an  lại, họ đâ  ghi 
n h ư  sau: "Sáu b ộ  (lục bộ) đ ế u  có T h ư ợ n g  ihu 
‘l a  thi lang, H ừu  thị lang; bau p h ò n g  (liK* 
khoa) đếu  có các q u an  Đ ô câp s ự  trung  và 
C âp  s ự  trung; Lục tự  (tự  là lên m ộ t câp quiin) 
có các q u a n  tự khanh , thiôu khanh, tự  thÌKi.

Nghiêm Tùng Cián (dòi Mirứì), "Thu vvc cháu tư \ụ\ 
quvcn 6 "An Nam’.

Uôrtg Dai Uycr (đòi Nguyên). "Dào di chí lưọc", đ^Mí. 
nói vẽ “Giao Chi".

Tnnh Tunp (đòi Tỗng), "An Nam kv lưực" (dẳn ỉhtK' 
Tnnyng Tủ Dản [2, tr.59|. Tuy nhiên, qua bái VICÍ Tniưng Tu 
Dán cho rin j; ghj chóp vẽ vảh đ ẽ  "chưa dúc dược Ucn" la 
không dùng Tử năm 981 đèn năm 9ft8, I.P Hoan đả đuL 
đõng liõti “Thlcn phúc chần bảo”, mặỉ MU có chữ LÊ. đó u  
đõng Hcn xưa nhâỉ cùa ViC*ỉ Nam. Đời nhà Lv chưa chắc đả 
không đúc được tiẽn, nhimg VI tron^ nước Lhieu li õng, ncn 
đúc một sô'lượng ít mà thỏi.

Uông Đạj Uyên (dời Nguyên). "Đáo dí chi ]\ĨỢC''. đo3r 
nói vẽ "CiDoChi".
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Ty thòng  chính có T hòng  chính sứ, Thông 
chính phó  sú; ỉại N g ự  s ử  đà i có Đ ô n g ự  sử. 
Phó đ ô  n g ự  sử, Thidn đô  n g ự  sử, Đê' hình, 
T hập tam  đ ạ o  giám  sát; ờ  Viễn Đ ỏng  các có 
Đông các đại học sĩ, Đ ô n g  các học sĩ; Viện 
H àn  lâm cỏ C h ư ó n g  viện, Thừa chi, Thị 
giảng, Thị đ ộ c  Biên hi; Hiộu thư, Kiểm thảo; 
ờ  T rung  th ư  giám  cỏ T ru n g  ỉh ư  xá nhân, 
Chính tự, H oa  vản; các Ty trực  th u ộ c  6 bộ  thì 
có Lang tru n g , Viòn ngoại lang; tại Ty ngoại 
th ù a  ch ính  ỉhì có T hừ a  ch ính  sứ, T ham  chính, 
Tham  nghị; tại Ty H iến  sát thi cỏ H iến  sát sứ, 
H iến sál p h ó  sú; các q u a n  thù  lình thì cỏ Kinh 
lịch, Lục sự, Tri bạc, Suy quan , C hủ  sự; quaiì 
trực tiếp cai trị d à n  (xưa gọi là m ụ c  d â n  quan, 
ví dân nhir súc v ậ t  q u an  là ngườ i chăn  giắt) 
thì có Tri phú . Đổng tri phủ, Tri huyện, 
Huyện chưòng , Tri chảu, Đ ổng  tri châu; tại 
các phủ h uyộn  írục  thuộc  {trực lộ) (hì có Phù 
doăn, Thieu doản , Trị trung, H uyộn úy; 
Thông phán . Các chức dDiìh q u an  võ Ngũ 
phủ,... có Sở p h ú  dô  đỏc, Tả đ ô  đốc, H ử u  đô  
đốc, Đổng tri, Thiỏn sự; tại Điộn T rự c  Kim 
Q uang  có hai đội (còn gọi là vệ) C am  y , Kim 
Ngô thì có C h ư ở n g  vộ Đỏ chi huy  sứ. Đổng 
tri; Thiên sự; Tại 3 Ty của  D iịn  T hẩn  Vù Hiệu 
Lọp Ihi co co Ué đ o c  Ih a m  đ o c  t >0 kiem 
điếm, Tả và  H ữ u  kiêm  đ iem ; Các đội (vệ) ở 
phién trấn thì có Tổng b inh, Sứ  tổng  binh, 
Đổng t á  Thicn  sự; tại Ty thị vộ ỉrong  nội các 
thì cỏ Chi h u y  sứ, Đông tri, Thiòn sự; Cảc đội 
thị vệ tại ngoại thi có Thiên hộ, Bá hộ, Thống 
chế; tai ngoại thì có Q u àn  lănh  vũ úy; các só  ó  
v ù n g  biên giói thi có Kinh lưọc sứ, Kinh lược 
đ ổ n g  tri, Thiên  sự. Lại còn đ ặ ị ra 5 tuỏc: công, 
hãu, bá, từ, níim. Đó là c h ế  đ ộ  q u an  văn  võ. 
Các quan chử c  khác ó  các ty, các g iám  và các 
c h ứ c  q u n n  n h ò  k h á c  c ò n  n h i c u  l ắ m ,  k h ô n g  

the nao gh i chép  hỏ't T rong  sách sử

ii") N g h ô m  T ò n g  C ú n  (dử i M inh), "T h ù  v ự c  c h ằ u  íư  lực", 
quyO h \  "A n  N a m " , Iheo  sách  in c u  h ich  c h ư ơ n g  loại

đời nhà  M inh  còn gh i rõ: 'T h o n g  tục cúa họ 
trọng võ, v ư ợ t tước vị gọi là q u ận  công, có 
đến  hơn 100 ngưòi, d ư ớ i tước hầu  thì không 
tính, còn q u an  văn  chi n ắm  văn ỉh ư  cố  sự  m à 

C ũ n g  có n h ữ n g  sách ghi chép rằng: 
Việt N am  "gọi q u ý  n h ân  là cn g  ưà , ô n g  trà có 
ngh ĩa  là q u an  C ũ n g  có sách viẻ't "phấm  
Irật trong  q u an  chẻ' Việt N am  giông  như  
n gư ò i Hán, áo m ù  củng

Trong  lựa chọn  và  đ ể  bạt các q u an  "đếu 
đặ t lệ thi cừ , đ ịn h  các hệ  quan  văn  võ", ''chê* 
đ ộ  khoa cừ  thi c6 thi H ưong, ìh i Hội. Thi 
Hưcm g đ ư ợ c  tổ  chức vào  m ùa thu  các năm  
Tý, Ngọ, Mão, Dậu, d ồ  tam  trúờ ng  gọi là sinh 
đổ, đ ỗ  tứ  t rư ở n g  gọi là cống sinh- C òn  thi Hội 
đ ư ợ c  ỉổ chứ c  vào  các nảm  Thìn, T ưấi, Sửu, 
M ùi vào  m ù a  xuân, đ ổ  ỉứ  trường  đư ợ c  phong  
Đ ổng  tiến sĩ xuất thân, đ ỏ  lìgũ t ru ờ n g  đưọc 
p hong  Tiêh sĩ cập  độ. Lại còn có tam  khôi: Độ 
nhấ t danh, Độ nhị danh , Độ lam v ể
nội d u n g  thi "chọn ngưòi theo hai khoa kinh 
ngh ĩa  và thi phú"<^^ trong  đó  '"đệ nhâ't trường 
d ù n g  văn  của cừu kinh; đ ệ  rh ị  trư ờ ng  Ihi vằn 
chicu, tê' bicu; Uim trư ờ ng  thi văn tho  phú; tú 
trư ờ ng  thi loại văn  đôi sách; ngủ  t r ư Ò T ìg  phái

ch í"  c ù a  n h ủ  s ừ  h ọ c  ViOl N a m  T h an  H u y  C h ủ , y h ã n  v ic ỉ ve 
" Q u a n  ch ữ c ' g h i rỏ  n i m  th ứ  n h ả ỉ đ ò i Lẽ H ó n g  D ức (1470), 
m ú a  th u  " đ ì  á ị x  ra  q u đ n  c h e  tro n g  triẽu ... có  lụ c  bộ , lụ c  tụ , 
lục khoa , n g ự  s ử  d à i. H ả n  lâm  v icn , O ô n g  c á c  Q u ỏ c  ỉư  
g iám , Q uOc s ừ  viC*n« PKu d o â n . P h u  c u n ^  s ư  (tứ c  q u o n  D ông 
C u n g ). T ư T h iô n  g iảm , T h à i y V IW  ữi I h u  g i in ,  T ru n g  Ihư  
g iárv  H o â  v ả n  g iã n  đ c ư  Ihư òc các  ch ừ c  c o  v u  n ộ i b ộ  T h ừ a  
tu ỵ èn , P h u  h u y v n . các  n h â  m ò n  d  ch âu  [Ậ n h ừ n g  ch irc  q u ủ n  
g â n  đ á n  (các q u a n  k h u v c n  n ô n ^  đ ó  d iẽ u ) '\  cỏ Ihô th ảy  sử  
s i c h  T ru n g  Q u ổ c  c h é p  k h á  dúriR  và ti mi.

P h a n  Đ m h  Q u ô  (d ò j T h a a h ỵ  "A n  N .im  ky d ư "
Lý T iên  C ă n  (đờ i T har\h ), "A n  N am  ì ậ Ỵ t  kỷ"
Phan Đinh Quc (dời Thanh). "An Nam kỳ du^'. Tronj» 

" l  .ịrh  triõu  h irn  r h u a n g  lo a i c h í"  c ủ n g  v ie ỉ ’T h ấ m  p h u c  ihõ i 
Lý, T rẩ n  õ  n ư ó c  V iộ i p h ẩ n  lửiì g ỉô h g  th ò i T ống , thờ i Lê 
c ũ n g  ả p  d ụ n g  n h ư  vậy".

Nghiêm Tòng Giàn (dời Minh), 'Tì\ù vực châu lư ly c ', 
q u y ế n  6, "A n  N am ".

"Minh sử", quy en 321, "Liịl iruyOn" số 289, "Ngoặi 
q u ố c "  2: "A n  N a m " .



142 Dirơìíg Bào Quản / Tap chi Khoa học DHQCỈÌN, Klĩoa học Xà ỉtội và Nhản t>ân 24 (2008) Ĩ36’Ỉ47

vào cung  thi trước m ặt nhiì v u a  và  phà i d ù n g  
văn dỏỉ C ó  sách còn ghi '"Dùng khoa
cử  đè  chọn  người tài, cũng  k hông  khác gi 
g iáo dục  cúa  T ru n g  Q u ố c  xưa điếu
đ ó  đă  nói lỏn môì liên hệ g iữa  khoa cử  Việl 
N am  vói khoa  c ử  T ru n g  Quốc.

Vế c h ẽ 'đ ộ  q u ân  đội của Việỉ N am , Irong 
sử sach T ru n g  Quỏ'c c ũ n g  ghi chép  rất ti mi. 
Thời nhà  Tôhg, các đ ô  thành  Việt N am  đẽu  
" trong  th à n h  k hông  có dâiì; chi có h àn g  trăm 
khu trại l ính  đ ư ợ c  d ự n g  nhà tranh. C ác  phủ; 
sò củng ch ậ t  họp, trên cử a  đ ể  M inh  Đ ức  Môn, 
chi huy  và b in h  lính gần  3000 ngưòi, trên trán 
có xàm  3 c h ữ  'T h iê n  từ  quân '' .  Lương thực 
đư ợ c  cấp  thóc h àn g  ngày, h ọ  phải tự  giả đ ế  
ăn. Binh kh í thì có c u n g  nò, m ộc  bài, s ú n g  gỗ, 
sung  tre, ngườ i ycu  khỏng  th ể  s ử  d ụ n g  
đưọc"^^^^ Đ ến  đò i M inh "cảc ty và  vệ  nội và 
vệ ngoại, m ỗi vệ, ty có 6 sở: trung , tiến, hữu, 
tà, hậu, sủng , m ỗi sờ  có 15 đội, m ỗi độ i 55 
người, th ư ờ n g  6  n ãm  m ộ t  lẩn chọn  các tráng  
đinh, n h ừ n g  người khóe  m ạ n h  đ ể  s u n g  vào 
q u ần  ngũ, n h ữ n g  ngườ i yêu thì v ẽ  vói dân. 
N h ũ n g  n g ư ờ i sức  khỏe thật tô'l thì s u n g  vào 
độ i "Kiêu d ũ n g  q u â n "  thuộc cảc vệ, là đội 
quân  chiêh đ â u  khi đ ấ t  nư ớ c  h ữ u  sự; sức 
khòe loại 2 thì su n g  vào Kỳ q u â n  ngũ, đ ó  là 
đội q u ân  vận  ch u y ển  lương thực. L ính đ ă  ỏ  
lâu t r o n g  q u â n  n g ù  có th ế  trờ  về  q u ê  cày cấy 
làm ăn, lo n g h iệp  nhà. Mỗi lần th iê t ỉriẽu, các 
vệ phải đ iể m  danh^ Kiêu d ũ n g  q u ân  phả i trực 
ỏ  vệ sở, sức khóe  loại 2 thì n ộ p  tiến đ ư ợ c  trở

N g h iê m  T ò n g  G ià n  (d ờ i M inh ), "T h ù  v ự c  c h â u  ÌKĨ lục", 
q u y ẽ n  6, "A n  N a m " .

T rư ơ n g  N h ic p , "Đ ò n g  T ây  d ư ^ g  k h ả o " , q u y ế n  1: "G iao  
C h i".

"T ổ n g  sừ "  q u y c ’n  4SS, U ộ l ir u y ệ n  50*247, "N g o ạ i q u ó c ' 4: 
"C ia o  C h i', T r ịn h  L ậ p  (đ ò i T ôhg ). T ro n g  “ A n  N a m  k ý  lư ợ c" 
c ủ n g  cỏ đ o ậ n  g h i t in m g  tự : 'T r o n g  th à n h  n o i k h ô n g  có  d ân  
cư , có m ây  ỉrả m  k h u  n h à  b a n g  ire  trú c  d ù n g  lâm  d o a n h  trại 
củ a  linh- C ù a  p h ủ  có  g h i "M in h  Đ ửc"... B inh  k h í Ih i có  cung , 
nò , m ộ c  bá i, s ủ n g  íre "  (d ẳ n  th e o  T rư ơ n g  T ú  D ẵn [2 |).

vế nhà, như n g  lúc h ữ u  sự  thì tại bị đ iểu  động  
sừ  dụng .

M ột vệ dư ợ c  gọi là m ột doanh, m ột sở  
đư ợ c  gọi là m ộ t kỳ, đ ó  là theo b inh  chê' củ. 
Khi đãiì nước loạn lạc thi q u ân  đội p h ân  tản 
ra các thôn ấp. đ iểu  đ ộ n g  rấ t chậm  chạp, khó 
lòng ứ n g  biến, lại íạm  thòi áp  d ụ n g  chẽ độ  
q u ản  ngù  nông  thôn  kiểu cha con {phụ tử 
binh). Moi m ột ty h àn h  ch ính  b ố  tri m ộ l viên 
q u an  cai quản^ mỗi p h ú  m ộ t phó  dô  tưóng, 
mỗi huyện, châu bô' trí m ộ t phỏ  tướng, bao 
g ô m  cá s o d ự  bị b ố  sung . Các châu, huyện  lớn 
đ ư ợ c  chọn m ột nghìn  lính tinh nhuệ; huyện  
vừa  thì chọn 800; hu y ện  và châu nhó  thì chọn 
600 hoặc 500, Thêm  vào  đ ó  m ộ t lính và htii 
ng ư ò i vận  chuyến  lươ ng  thực, s ố  ngưòi còn 
lại phải n ộ p  lương thào. Khi m ột noi nào  đó  
có đ á n h  nhau  thì đ iểu  d ộ n g  đêh  m ức cao 
nhất, nêu  không  có việc gì thì trả tất cả vể. 
Khi cỏ giặc tiêh gần  biên giới thì lự  bảo  vộ 
nhau . N h ữ n g  v ù n g  đằ'ỉ ỉhuộc  huyện, châu 
m ình, nêu  là no i xu n g  yêu  cẩn tăng  thêm  
q u â n  đ ế  trấn  giữ, với b inh  lính trấn g iữ  đỏ  
thành, củng  có ché' đ ộ  đô i với m ới và cù. 
Q u ằn  th ư ờ n g  trực  và  các võ  sĩ d ù n g  m ảnh  
đểu  h ư ở n g  lươ ng  q u an  lại và  chuyên  dược 
g íữ  \ạì \an \ vệ (^uãn  ô  duiỉnỉk Vc iiau 
d o  Sự p h ân  chia N am  Bắc nôn hai bên đeu 
tuân  theo chê độ  ây. Binh lính phải d ũ n g  cảm 
n h an h  nhẹn , phải th iện  chiêh. Đ ánh  nhau  nếu 
th u ận  lọi thi thừa  th ắn g  Iruy đuổi, nô'u khòng 
th u ận  lọi thì rú ỉ v ế  căn cứ  h iểm  yêu. Lính giữ 
th àn h  và  l ính  cơ đ ộ n g  đ ế u  n h ư  vậy c ả " ^ .

M ột S Ố  ghi chép  d u ớ i thòi n h à  M inh lại 
cho rằn g  Việt N a m  "k h ô n g  có th àn h  quách, 
q u ây  p h áo  làm tư ờ n g  thành, q u â n  đội và dân 
ở  xen lẫn vói n h au " .  "Q u ân  c h ế  không  có 
đ ịn h  m ức, khi giói chi d ù n g  pháo  hòa, đao 
kiếm  lâ th ứ  yêu". "Q u ô c  gia coi nhiều voi

M ghiém  T ò n g  C iản  ị é ờ ỉ  M inh ), 'T h ù  v ự c  c h ầ u  lư  \ục", 
q u y ế n  6 , "A n  N am ".
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nhiếu linh là m ọnh, liVy s ố  lượ ng  đ á n h  giả, voi 
mổi con k hông  quií 3CX)0, linh th ư ờ n g  g iữ  sô' 
10 vạn , tu a n j ;  Iruyen d o  Phục  Bn ỉướ ng  quàn  
đ ặ t  ra l ị  ấy, Di dọc sông q u a n h  th àn h  khoàng 
50-60 dạm , các chiỏh th u v ín  lúc g ặ p  tinh the 
hiem nguy  thi g iấu t huy  ổn vào bờ- N h ử n g  
thuvcn  đ ó  sưn đỏ  san  vàng, chuản  bị ngưòi 
đãy  đủ , cỏ lè n u á c  ây m u ố n  khoa trư ơ ng  sức 

Lm h m ăc  m ộ t hoặc hai áo m àu 
xanh tay rộnj;, Iròi nóng  íhi còi ìĩS n , k h ò n g c ỏ  
m ù sắl. Binh khi thi cò sú n g  hoa mai, khiên, 
dao... lúc căn không  đu

Lúc chiêu m ộ binh linh, ' 'b iên  c h ế  đội ngủ  
d ự a  vào  luật \ ị  thu  thuê  nghe  nông, cho nên 
phong  tục cùa họ  sinh con gái thì m ùng; sinh 
con ỉ rai ỉhi lo. N am  xõp vào là đ inh, đòii m úc  
quy đ ịn h  phủi vào q u ả n  ngũ  và phái cạo lóc ở 
trán khoảng  m ột tâc dò phiĩn biột vói thường

Nhim^; ’̂lìi chép  trong  sử  sách Trung 
Q u õ c  vô m ặ ỉ  Viin h ó a  g iả o  d ụ c  c ũ n g  râ t  
phong  phú. Ròt nhiêu sú liộu đeu đô cập đến 
viVr đe  sứ  d ụ n g  chữ  l ln n  ờ  Viột Nam, có tal 
liÍỊv viò\: N u õ c  nnv '\1ếu d ù n g  chừ  H án cua 
'Irung  khòng  quưn dimj» chừ  cua các
n im c  t h a  đ ọ c  S t i c h ,  đ à m  đ ạ o

iriot ly, Icìc vatì c h u ư n g  deu  gan  giong
‘I ru n g  Quòc, chi cỏ iời p h á t  ôm ha i khác, lạ 

Cỏ tòi livu rIìì rằng  "văn  tự  RÌòhị; n h ư  
I ru n g  Ọ uỏc. H ọ còn sáng  tạo thòm  m ộ t số  
<'hù, phân  Itm lhi*m bộ thỏ  ò  bên trái, n hư ng  
trén các \ 'àn ihir trao  đỏi vói sứ thân í hi 
không d ù n g  n ln m g  chữ  điếu đ ỏ  rỏ
rnng lã nói tỏi chù N òm  của Viột N am . Sú 
sacK đòi Tỏng còn ghi "Viột N am  chuti làm

I*hdn D inh  Q uc  (din H u n h ) ,  "A n  N a m  ky du".
Lỳ Tiôn C í n  (đời l l i an h ) ,  "A n  Nđm l j p  ký".

• Phan O ín h Q u c  (dc» ĩì in n h ) , "A n  N d m  k ý  d u " . 
ịiit Sghiôm Tnn  ̂Cĩian (đứi Sĩinh), "Thù vưc châu ỉư lục". 
^Ịuyèn t .  ’ A n N am "

u ỏ n n  D ai UyOn (dứ i N ^ u v c n ) , "D ũo  d ỉ chi lư ợ c ', p h ẩn  
"C ia o C h i" .
{iìt L ý  q ặ ị  ̂ T h an h ), " A ĩ \  N a m  la p  kv".

đ ư ợ c  giây và  bút, th ư ờ n g  phài tìm ở  điVt 
khác"<^\ Điểu đ ó  nói rỏ rằn g  ih à i ây, Viộl 
N am  th ư ò n g  p há i qiui đ ấ t  Q u á n g  Tây, Q uảng  
Đ ông  đ ế  m u a  giây, b ủ l  và các đ ổ  d ù n g  vản 
p h ò n g  khác. N hưng , nghệ  th u ậ t  th ư  pháp  
Việt N am  cũng  có n h ừ n g  nét đặc  sắc cúa nó. 
Theo ghi chop của Phan  Đ inh Quc\ m ột ngưòi 
đã  Kmg đen  Việt N am  ỉhi n ư ớ c  này " thư  
p h á p  Iheo kieu tống  the, cách vict của mọi 
ngườ i đcu  g iông  nhau , rât khó  p h ả n  biệt đẹp  
xâu. Tòi đả  tử n g  đ àm  đạo  với các sì p h u  đê 
tim nguyên  do, phSn lán  đou nói ngưòi nưóc 
tôi học  chừ  đ ể u  học cách g h ép  th àn h  mội chữ, 
cách khác tách né t lừ n g  chữ, iàm  cho  nét chù 
khòng  có gì khác nhau , sau đ ó  g h ép  thành 
m ột chủ, đ ó  c ũ n g  là m ộl cách vậy. Khi viết 
học ngổi bệt xuống  chiêu, hai cố tay không tì 
xuôVig chiếu, tay trái jỊÌữ giấV / t a y  phải cẩm 
b ú t  tuy lúc thi xạ sách 0  triếu đ in h  (xạ sách lá 
m ột m ỏn thi, chú kháo  nêu vân đổ, thi sinh 
viet đ á p  án - ND) phtìi viết kic’u chữ  Khải 
(kieu ch ử  chân  p h ư a n p  - ND). rõ  ràng, nếu 
không  thi râ't khó  mn vượ t trội

Vể chê' đ ộ  t rư ò n g  học cua ViC’1 Nam, à  
kinh đô  có Q uốc  ỉứ  giám, ìỉiì phni cỏ Tẻ tửu. 
Tư  nghiệp, Tiẽh sĩ thông  Ihạo ngũ  kinh, Giti.j 
thụ dc  dạv  cac cong bi ( l u  tai Vci c ư  nhan). 
Lại còn có S ùng  văn quán, Tú Lím cục, ớ đữv  
tât phá i có H àn  lâm viộc kióm C h u ô n g  quan 
đô d ạ y  các hạng  n h o  sinh con om  cóc q u an  ỏ 
Viện Sùng vản, Tú lâm. Tại các p h u  Ihiẽi lập 
t ru ò n g  học Vãn miôu, cô cac qu o n  Iduãh dạo 
nho  học đ c  dạy  các s inh "1 lỏ iá con em
cùa d â n  thuờng , cử  đ ù  8 tuổi là vao  Uêu học. 
15 tuổi vào đủi Vo nội d u n g  học lập
''kẻ sĩ đi h ọ c  p h ãn  lớn vần là ' 'c ư a n g  giiím"

Tnrxh L ạp  {đời T ổng ), "A n  N am  k ý  iược' (dSn lhi?o 
T r iio n g  T ú  D ân  (2, tr.59Ị).

P h a n  Đ in h  Q u ê  (đ ò i T h an h ); "Aiì N a m  k ý  d u " .
N>»hivm T ò n g  G iả n  (d ờ ỉ M inh ), "T hù  v ự c  c h â u  u r  lục" 
U ô n g  Đ ại U y cn  (đ ;n  N g u y ê n ), "D ả o  d i c h i lư ợ c ', p h ẩn  

"G iao  C h i".
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(lịch sử) và  " tính  lý" (học thuyẽ t nói v ể  tính 
cách con người và sự  vậ t dếu  d o  trời s inh  ra 
cả - " tam  cuơngr ngũ  th ư ờ n g  c ù n g  với
chính tâm  tu thản  là gôc củii tế  gia, trị quôc, 
văn chương lễ nhộc^ tất cả đếu  phải học

V ẽ  tinh h ình  đời sống của  xã hội Việt 
N am  thời cố, n h ữ n g  gh i chép  của đ ổ  nhà  
M inh đâ  viè\: "H ọ  sông  ch u n g  chạ, ít hiếu 
biêt v ể  lễ nghi, t ính  nẽ^ thô  bạo, thích đ án h  
nhau, trong  giàu, k h inh  nghèo"<^>, 'T h o n g  
tục sôhg ch u n g  chạ. C ó  người cắt tóc, có 
ngườ i búi lóc, môi đ ỏ  rảng  đ en , đi chân  đâ't, 
xăm  vẽ đẩy  m inh, ư a  ỉắm  lúc n ó n g  nực  nèn 
giòi hơi thuyển  lội nưóc"^^*\ v ế  m ặ t  trang  
phục, M inh Thái T ổ  đ ă  cỏ bài th ơ  m iêu  tá n h ư  
sau: "N gư ò i d â n  coi v iệc đ i chân  đâ't ]à lệ 
làng, cạo tóc áo q u ẩn  n h ư  thẩy  tu  noi hoang  

N h ữ n g  ghi chép  đời n h à  T h an h  còn 
nói rõ: 'T ó c  họ  đ ế  đu ỏ i  dài sâu  lưng, đ ư ọ c  
chải bằng  sáp  nên  k hông  bị toi xõa. C h ân  đi 
đâ't, họ  coi đâ't n h ư  là cát sạch  vậy. Áo của 
con trai, con gái, đ à n  ông, đ à n  bà  đ ể u  không  
có cổ đứ ng , khó p h ân  biệt, k hông  có quán  
váy, con gái m ặc váy  thùng, k hông  gằ'p nêp, 
v u a  và q u a n  thì đ i tâ't che dến  đ ẩ u  gôl ĩứkưng 
họ  v ẫ n  không  ư a  lắm. C ác  p h u  kiệu cám  lọng 
q u ạ t  của nhà  vua  chi đ ư ọ c  q u ấ n  vải tử  m ông  
đ ế n  rô'n, m ù a  đ ô n g  c ũ n g  k h ông  có v ề
m ặ t kiến t r ú c  "chi có nhà  v u a  m ới đư ợ c  
d ù n g  ngói m àu  vàng, q u an  và  d â n  k hông  
d ám  d ù n g  ngói, chi đ ư ọ c  lợp  b ằ n g  cỏ, cột, 
kèo b ằn g  tre, m ái h iên  nhà  chi cho p h é p  cao 4 
thước ta, cừa cao k hông  đ u ợ c  q u á  3 th ư ó c  ta.

Phan Đinh Quê (đời Tl^anh), ''An Nam kỹ dg".
(J*) Nghiêm Tòng Giản (đời Minh), 'T hù  vực châu tư  lục", 
quyển 6, "An Nam".

La Vlẻì Cảnh (dời Minh), '’Hàm lân lục', Nam di chi, 
quyển 6, '*An Nam’' iâ c ìự ã  nẫm 1591).

Truơng Nhiếp (đời Minh). "Đông Tây dương khảo, 
q u y ế n  I  " G iđ o C h i"  (bán k h ắ c  n á m  1617).

N g h iẻ T T ì Tòng Ciân (dời Minh). 'T h ù  vực chầu tư  \ụ<r, 
quyến6, “An Nam".

phải cúi đ ẩ u  khom  lu n g  mới vào  đ ư ợ c  ngay 
cà cửa 6  cung  v u a  c ủ n g  k h ông  d u ọ c  cao quá  
m ười Ihưóc v ế  các đ ổ  d ù n g  trong nhà 
cúa Việt N am  thì ' 'n h à  sang  m ói có g iường  và 
đệm , còn dân  th ư ờ n g  k hông  có. N h ữ n g  
người sang trọng Ihì đi cáng, hai ngưòi 
khiêng. H ạn g  đạ i q u ý  tộc thi có kiệu giông 
n h ư  xe, lên kiệu rổi thì ngổi xê'p bằng, có 4 
người hoặc 8 ngưòi khicng"^^^^ "họ  k hông  có 
bàn  ghế. Riêng vớ i  các  sứ  thẫn, họ  làm  g h ế  
ngổi v ừ a  cao vừa  rộng. Bàn yêh tiệc của  họ 
h ìn h  tròn, sơn  son  th iếp  vàng, đ ư ợ c  p h é p  cao 
khoảng  m ộ t  thưóc  la, v iển xung  q u a n h  n h ư  
cánh

V ể p h o n g  tục  tậ p  q u á n  Việt N am , có 
ngườ i cho  rằng "p h o n g  tục của họ  d âm  đảng, 
k h ông  h iê \  xâu hố, khi tắm  ng âm  m ình  xuông 
nưóc, đàn  òng  đ à n  bà  đẽu  tắm  truõng; đ i lại, 
đ ứ n g  ngồi không  né  ư á n h  nhau , kế  cả nhà 
qu y ền  q u ý  cũng  thê’'. T ập  q u án  ản  trẩu  cúa 
ngườ i Việt N am  đâ  đ ế  lại n h ữ n g  ân  tượ ng  
sâu  sắc: "Lúc nào  c ũ n g  nhai Irãu, chi cỏ lúc 
n g ủ  là d ừ n g  m à thôi. R ăng thì n h u ộ m  đen  
bóng, Ihây ngựòi có răng  trắng  lại còn cưòi 
lại

V ế  phoni; tục cưỏ i xin, "đ ến  ngày  đ ã  đ ịnh  
con trai con gái tụ tậ p  th à n h  hàng  th àn h  lôì; 
kê't n h ữ n g  quà  cẩu n g ủ  sắc, v ừ â  há t h ò  vừa 
tu n g  c lu ,  họ  gọi trò  choi đ ỏ  là " tung  còn"', 
con gái n h ậ n  còn coi n h ư  việc hôn  n h ân  của  
nhà  trai đ ã  đư ợ c  q u y ế t  định"^*^l Xem ra  cách 
ắy c ũ n g  g iống  n h ư  cách tu n g  q u ả  tủ  cẩu đc  
đ ịn h  đ o ạ t  h ô n  s ự  vậy.

Theo m ộ t sô 'ghi chép  trong  sử  sách T rung  
Q ư ố c  thì đ ịa  vị xẫ hội của người p h ụ  n ử  Việl 
N a m  trong  thời cố dạ i tư ơ n g  đôi cao. Thí dụ  
trong  q u an  hệ hôn  nhân , n a m  phải được 
ngườ i n ử  lấy, n ử  g iởi chính là lấy người. N ữ

Lý Tiên Căn (đỏi Thanh), "An Nam tóp kỷ”. 
w  Trịnh L^ip (đòi Tống), "An Nam ký hrợc', dẵn theo 
Truơng Tú Dãn.
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gi ái lấy chõng  nêu không  có cùa  hõi m ỏn cho 
nhà trai thì bị coi là hòn hạ, v6  tích sự. Trong 
iúc đ ó  có thố  d â n  lảy đ ư ợ c  v ọ  đ ê  con IraiYnói 
dược vể  nhà chõng, đ é  con gái thì khòng 
đ u ọ c  vế, vì thê’ con gái q u ý  hơn  con 
Trong buôn  bán  phự  n ữ  c ũ n g  chiêm m ột địa 
v ị  ră 't  c a o .  D ù  c o n  ÌTỉìì  n h à  q u a n  c ủ n g  k h ô n g  

kiêng kỵ ra chọ  m u a  bán  con gái. K hòng phải 
phièn, h àn g  nghìn  con gái c ũ n g  đ ư ợ c  m an g  
ra

N goài ra, íục ngũ  có câu: "Đ ất bao  nhiêu 
thi nuôi ngưòi bây nh icu" . N h ữ n g  người 
I r u n g  Q uốc  đã  lich Viột N am  còn nhận  xét 
rằng "H ai châu  H oan  và Diễn (tức là điVl 
N ghè An ngàv nav - ND) van  h ọ c  phcít triôVì, 
hai châu G iao và Ai ị ìứ c  !à đ ổ n g  b an g  Bac Bộ 
và Thanh  H óa  - ND) thi nh iẽu  ngưòi hào 
phóng, so với các nơi khác cũng  hoi đặc 

Q ua  đ ỏ  có ìho  thây  n g u à i  Trung 
Quô'c nhận  xẻt rât ti nii.

Một đicu đóng  nỏi nừa  là, trong  quá  trinh 
giao lưu giữa T ru n g  Q u ố c  và Viột từ  rấl sớm 
liầ  cò hiện tư ợ n g  n guò i TruỉiịỊ QucVc di cư 
sang  Việt N am  và d o  nh iểu  nguyên  nhãn, 
m ột sỏ" đ ịnh  cư  lại Viột N am . Thí d ụ  n h ữ n g
I.Hi l i ệ u  t ù  c tò l  nh»T

nuóc  Viột N am  g iành  đ ư ợ c  độc  lập tự  chú 
không lâu, do  ' 'n^ư ò i bàn xứ  ò  đảy  không 
t h ạ o  vê' Víĩn { ự ,  n ê n  n h ù n g  n h à  b u ô n  t ừ  P h ú c  

Kiẽh đến, uVt phái tiép xúc, vi các qunn  m uỏh  
giải quyẽt công v iộ c  các vàn  bản  dếu  do 
khách đ ể  x u á t  T ư a n g  truyển  rằn g  ỏ n g  Lý 
Cõng UAn vỏn người M ân (tức là Phúc  Kiên • 
ND). Lại có cả n h ừ n g  người có tài lìảng, 
nhừng  nhà sư, đ ạ o  sĩ, các nhà  kỹ th u ậ t và tôi 
ló của họ  trốn  sang  đẳy  rấ t nh iếu ' ' .  Có IhỄ' 
thấy rõ n h ừ n g  ngirời đ ỏ  đ ư ợ c  các nhà  đ ư ơ n g  
cục Việỉ N am  trọng đãi họ  đ ă  lưu  lội đ ịn h  cư

và p h ụ c  vụ  cho chính quyên  thừi ấy. N hư n g  
cũng  cỏ m ột S Ố  ít là bị cưóp  sang Việt N am  
làm nô  ti: 'T h ổ  d â n  ở  nư ớ c  này râ't ít, m ột nứa 
là d â n  th àn h  phố. M ột s ố  lữ khách ở  vùng  
N am  C hâu d ụ  d ỗ  ngườ i đ i làm nô  tì, ỉôi tớ 
n h ư n g  đêh  C hâu  Đ ộng  ihi trói lại và đem  
b á n ,  g i a o  n g i r ò i  ò  C h â u  Đ ộ n g ,  l â y  h n i  l ạ n g  

vàng, ngưòi có ỉâi n g h ệ  Ihi đư ợ c  b ù  ỉhêm; 
n gư ò i giỏi vàn  ch ư ơ n g  c h ữ  nghĩa  c ũ n g  dưọc  
bù  ỉhêm. Bị ÌTỎÌ tay và  bị đuổi đi, n hữ ng  
ngườ i này k h ỏ n g  biêi đ ư ờ n g  vể- Đêh địa 
đ iốm  thì ngườ i bị bán  được giao cho người 
m u a  và làm tôi tớ suố t đời, bị xăm  chữ lên 
trán, phụ  n ữ  liiì bị xăm  vào vú, bị q u àn  thúc 
chặt chẽ đ ế  đ ể  p h ò n g  họ  trốn"^*^. T ừ  đó  
ngườ i T ru n g  Q u ô c  d i cư  sang Việt N am  ngày 
càng  nhiẽu, cho nên có tài liệu lịch s ử  đã  chép 
"vào  thòi loạn lạc đ ò i  n h à  Minh, s ố  người lưu 
lạc sang ngụ  cư  ỏ  đ ấ í  nư ớ c  láng gicng cỏ đèh 
hàng

3. M ộ t số  n h ậ n  đ ịn h  v ể  n h ữ n g  g h i  ch ép  có 
H ên q u a n  đ ế n  V iệ t  N am  ỉro n g  s ử  s ic h  
T r u n g  Q u ố c

T rước hc\, cẩn nói rang  n h ừ n g  ghi chép 
xa xua  của T ru n g  Q u ô c  v ẽ  Viộỉ N am  là phong  
phú, vể  đíii th ế  là tư ơ n g  đôì khách quan. 
N h ư n g  d o  tư  cách cá n h ân  và quá  trinh từng 
trải cúa  các tác giả có khóc nhau , n h ữ n g  nai 
họ  đ ặ t  chân đé'n cũng  khảc nhau, góc đ ộ  quan  
sáỉ cùa  họ  c ủ n g  khác n h a U ;  thậm  chí có th ế  do  
nguyên  nhân  n h ữ n g  ngườ i khác dầ sừ a  chữa 
trong  quá  trinh xử  lý n hữ ng  sừ  liệu đó, nén 
đă  xuâ't hiện n h ư n g  điêVn khỏng thống  nhiVt 
vẽ  sử  liệu ó  m ộ t s ố  m ặ t nào đó, thậm  chí có

P h a r  D m h  Q u ô  (đtTi T h án h ), "A n  N a m  k v  d u " ,
"M irh  sừ " , q u y c n  321. "L iộ t tm y ẻ n "  truyí*n 2^9,  "N g o ại 

qư oc" 2 " A r  N am ".

T n n h  L ạp  (đờ i T ông ), " A n  N am  kỷ lược" (d a n  ih eo  
T r w n g  T ù  D án  (2, tr.58ị.

D ư  T âh  (đờ i T h an h ), "D ậi  q u a n  d ư ờ n g  v à n  ỉậ p " , q u y ê n  2 
"T h u ộ c  q u ỏ c  h iộ u  Ih u ậ n  th ư " .



146 Dirơĩì>ị Háo Q uân  ỉ TợỊì chi KliOO học D Ị Ì Q G ỈỈ N .  K ì m  hoc XÃ hôi và Nháìĩ ĩfân 24 (2iK)8) 136-147

nhÙT\^ đ iém  m àu  thu ân vói nhau . Thí dụ, 
một sỏ phi chép dưỏi đò i nhii Thcỉnh cho rằng 
"nga  voi, dư ơ c  liệu ih ơ m , bông, hõ  liêu, hoa 
hoi, d ấ m  là tử  n ư ó c  ngoài n h á p  Mà
đOtin trên khi trích n h ữ n g  ghi chép  ve sân  vật 
Viựt Nam , ch ú n g  ta có thè thấy rỏ  rán g  ó  đấy 
c ỏ  n ^ d  v o i, v à  cả c  s á n  v ậ t  C]ijý h iô rn  n h ư  

h ư ơ n g  liộu- Hoặc, trong  m ột s ố  ghi chép  dưới 
thòi nhủ N guyên  nói rằng  '^phong tục  lễ nghi 
m ang  p hong  cách T ru n g  n h ư n g
nhùng  ghi chép dướ i thời nhà  M inh lại nói 
rằng “tính nế t thỏ Vi vậy  cẩn có sự
đỏì chieu và phân  tích các ngu  ổn  sử  iiệu 
đ ư o n g  thời m ói có thố  tim hiêu và đ á n h  giá 
m ột cách toan diện, khách q u an  Irinh đ ộ  nhận  
thức của người Trung Q uôc cổ xưa vố Viộỉ Nam.

T hứ  hai, từ  ngày  nư ớ c  Viột N am  giành 
ilược độc lập (nảm  968), d o  van  d u y  trì mòì 
q u an  hộ n ưóc  thiên tricu và  n ư ỏ c  chư  háu  với 
các tricu dại p h ong  kiêh T rung  Q uỏc, cho nẽn 
các tác giả của sử  sách T ru n g  Q uôc  viẽ't vể  
Việt Nam , bao gổm  các vị đ ế v ư a n g ,  sứ  thẫn, 
nhà  buôn, khách d u  lịch cùng  các học giả, văn 
nhân  đểu  hoặc ít nhiẽu chịu ảnh  h ư ở n g  và  sự 
chi phôi cúa q u an  n iệm  đó. Thí d ụ  ỉrong m ộ t 
h à i  i h r r  r ú a  M i n h  T h á ỉ  T ố  r ó  r S u '

Lĩnh N am  ĩtứìtí, hựìi Hải Nam biẽrt,
D u ỵ h ìũ i A n  N am  phụng nịỊă thiẽn^^^K 
Có nghĩa là:
Phía m m  Lĩnh nam, ỉại bẽn cạnh Hải Nam  
Chi có nước A n  N am  ỉà tôn sù ìĩ^  trời của ta. 
Sử liệu đòi nhà  T ống  củng đã  từ n g  viêt; 

"Khi sứ  giả cúa la đến , tù  trư ở ng  tấ t phải dắ t 
ngựa  ra khỏi thành, triến khai ngh i lễ đón  
tiê'p nưỏc  lân bang, né t m ặt phái nghiêm

trnng, phiá cúi lưng, vấn  an hoàng  thượng. 
Họ bà cổ nhnu cùng  đi, th inh  thoíìng dnm 
chân g ia  thăng  sào, lặn xuông  nước d àm  o i  
mồi 15n dAm trung  cã, m ọi ngưòi hò  rco âm  ỉ 
coi đ ó  !a n ifm  Triếu đ ình  nh.i
N guyên  tô ra bát m àn  khi vua  An Níim 
k h n n j T  r h i u  q u ỳ  đ è  n h ậ n  r h i p u  t h ư ,  d i

sử  sau  m òt năm  đi v ể  phâi tâu, quò'c vươnj; 
mồi lẵn nhận  chicu chi cua Ihiên tú chi phni 
khoanh  tay không  phả i lạy, khi tiẽp hoặc m ỡ  
t i ịc  đâi sứ  giá thì đ ư ợ c  ngôi trên sứ  giá một 
bậc... Chicu  chi cúa  thiẽn tử  các thẩn  đổu phíii 
cúi lạy Ut 9  nhận, đ ó  là đ ạ o  nghĩa  từ  cố chí 
kim, k hỏng  có ngoại C ho  đ ế n  đò i M inh 
lẹ đ ó  vẫn -iòp lục, chẳng  hạn  "n ám  C anh Ngọ 
đò i C ảnh  Thái (tức n ăm  1450), sứ  Ihãn Biên 
Vĩnh ban  chiỏu cho  An N am , v u a  q u an  cùa  
nưóc  ảy đẽu  đến  Toả của sử  thẩn  nghênh  
tiep, cúi lạy trên íhem  - V ĩnh C h ính  sắc điì 
trách rằng: "A n N am  vôh  là nư ớ c  láng giếng 
nối tiehg / ể  lề nghĩa, k hông  hiểu sao nay  lại 
ngạo m ạr n h ư  thê! Mọi người ho ản g  sự  cúi 
lạy trên  Đ òi n h à  T h an h  các sách còn
viếl; " tôn  nưóc  T ru n g  H oa  ta là thiên tricu, 
coi n gư ò i T rung  H oa  ta là người của  Ihicn
trim'll. vSn nhir thp 'rhô 'ngÀ y vvr.n Ảnh
h ư ở n g  cúa  quan  n iệm  nư ớ c  ]ón nư ớ c  nhó  âV, 
có iủc đci ánh  h ư ờ n g  nhâ't đ ịn h  đ ê h  tính 
khách  qUiin trong  q u an  sá t  và ghi chép cúii 
các tác giả đỏ i với xã hội Việt Nam .

Them  vào  đ ó  d o  lập  tục  xẵ hội của hni 
nưóc  T ru n g  Q uốc và  Việí N am  cũng có 
n h ữ n g  đi5'm khác n h a u  nên  các sứ  thẩn 
T ru n g  Q u ô c  cung  n h ư  n h ử n g  ngườ i T rung  
Q uốc  khác đã  từ n g  đ ế n  Việt N a m  thư òng
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quan  Stìt và đ án h  giá Viột N am  VC nhiẽu m ội 
t h e o  q u t i n  n i ị m  t r u  y e n  t h ỏ h g  c ú  a  T r u n g  Q u ò c  

dó lừ  đ ỏ  cỏ n h ù n g  kci luặn  riêng cua mình. 
T rong đỏ  có n h ù n g  m iêu tà và đ án h  giá vể 
phong  lục lặp qUtín Viột N am  có thò đ cm  lại 
cho ngưòi khác ân tượHịí k hông  đọp.

Song ch ú n g  tci cùng  nèn nhận  thâv rằng 
ỉrong thòi xa xvra g iao  thông  khó khăn và 
íhiỏu thóng  tin âV/ n h ữ n g  ghi chép  vế  Việt 
N am  trong s ử  sách cố T ru n g  Q u ô c  vần  là 
nguổn chu vẽ'u đ ẽ  ngưòi đ ư ơ n g  Ihòi Um hiêu 
ve Việt N om  và n h ữ n g  ghi chép  đ ó  quà  thật 
d ã  có tính hưonj; vô c ủ n g  q u an  trọng  trong 
lòng ngưòi T ru n g  Q uỏc  (chú yòủ là các vãn 
nhản học giá) vổ h ình  ành  Viộl N am . N gàv 
nay chúng ta riị;hicn cú u  n h ủ n g  nhận  đ ịn h  và 
à n  t u ợ n g  cU ii n g u ừ i  T r u n g  Q u ố c  x ư a  v ể  V iệ t  

Nam, chm h lò dê hiô’u thỏm  n guyên  nhân  đà 
níiy sinlì ra n hử ng  n h ận  clịnh đó  và hậu quả  
cúa n h ũng  nguvcn  nhsìn đỏ. N hin  ch u n g  cách 
nhìn CLM các văn nhnn học giả T r u n s  Q u ố c  ve

Viộl N am  đ ể u  m u ô n  h ư óng  tói sự khách 
quan , chính xác, song  d o  íinh h ư ò n g  cùa  quan 
nigm p h ong  kiên và nguổn  thỏng  tin khó 
khăn  này nên đă  này sinh một sồ' vâh đc  và 
sai lạc. Q ua  việc p h ân  tích một số  tác p h ẩm  ở 
nhiếu thời kỷ khác n h au  và của các lác giả 
cư ơng  vị khác nhau  đ ố  chắp nôì lại sự hình 
thành  n h ữ n g  nhận  đ ịn h  cứa người Trung 
Q u ô c  vể  h ình  ảnh  Viột N am  cùng  n h ữ n g  thay 
đõi, sẽ là công  việc nghicn cứu khoa học đãy 
V nghĩa.
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On the image of Vietnam in Chinese historical rccords
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Chinn and  Vietiiiim nre the close neighbors, thus  ỉhc long historical relation and  exchange 
exist belwoen thorn. In the hisỉorical contact for long tim e betw een tw o  countries, great
o i historiccil rccords on  cMch o ther have s taved tor today. This article in troduced  briefly Chinese 
historical records concerned Vieln^im's historica! data. The content of C hinese  historico! records 
involves Vietncimese geography; political institution, econom y, social custom  and hnbils, cic. Thi’ 
ancient au tho rs  expresses olso I he re ow n rem arks  and  feelings on  Ihis coutrv. There w orks  thu> 
hocomcs cl very im portan t iùslorical resource to kn o w  and u n d e rs tan d  Vietnam for Chinese 
poo pie. This nrliclo try to indicnỉe llu' characteristics o f V ietnam ese im age  descried in (ht* Chinese 
historical records of different periods  a n d  analyze the reasons. It w an ts  a lso  show  to lL‘C tu r e r s  thrit 
ihe studies on ihe  C hinese historical records to u n d e rs tan d  the e vo lu tion  0 Í image of Vietnam in 
ihe Chinese pcoplo 'eycs will be a verv  significant scholarly research work,


